
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất A11 cụm sản xuất tập trung làng nghề Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN GỐM BÁT TRÀNG HÀ NỘI

0108578445

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

2. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

3. In ấn 1811

4. Dịch vụ liên quan đến in 1812

5. Đại lý du lịch 7911

6. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

7. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dụng cụ y tế;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649(Chính)

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN GỐM BÁT 
TRÀNG HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAT TRANG HA NOI SPACE CERAMICS 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919640636
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng.
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện )
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Bán buôn xi măng; 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; 
Bán buôn sơn, vécni; 
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 
Bán buôn đồ ngũ kim; 

4663

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4752

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4759

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: 
Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh. 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh. 

4773

16. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa; 
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Quảng cáo 7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 GIANG THỊ 
TUYẾT MINH  
   

số 23, ngách 76/7 
ngõ 76 An 
Dương, Phường 
Yên Phụ, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 35,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 35,000

0011770045
64

2 CÁP VĂN 
NAM

Số 61 Cửa Đông, 
Phường Cửa 
Đông, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 35,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 35,000

0330680003
61

3 PHẠM THẾ 
ANH

Xóm 3, Xã Bát 
Tràng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

011769578

4 VŨ ĐÌNH 
MẠNH

Thôn 14, Xã Hiệp 
Hòa, Thị xã 
Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

100853551

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: 
Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giày, đồ trang 
sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác.
Hoạt động trang trí nội thất.

7410

22. Điều hành tua du lịch 7912

23. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

24. Cho thuê xe có động cơ 7710

25. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

26. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

27. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001177004564
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 23, ngách 76/7 ngõ 76 An Dương, Phường Yên 
Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 23, ngách 76/7 ngõ 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   GIANG THỊ TUYẾT MINH     Nữ

30/12/1977 Kinh Việt Nam

14/05/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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